 ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Chất nào sau đây hòa tan được Cu(OH)2 ?

A. Phenol.
B. Etilenglicol.
C. Etanol.
D. Toluen

Câu 2: Một ancol no đơn chức có %O = 50% về khối lượng. CTPT của ancol là

A. C3H7OH.

B. CH3OH.

C. C6H5CH2OH.
D. CH2=CHCH2OH. 
Câu 3: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là
A. 55%.


B. 50%.


C. 62,5%.


D. 75%.
Câu 4: Khi đun nóng hỗn hợp gồm C2H5OH và C3H7OH với H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được số ete tối đa là

A. 6.


B. 4.



C. 5.



D. 3.

Câu 5: Số đồng phân ancol ứng với CTPT C5H12O là

A. 8.



B. 7.



C. 5.


D. 6.

Câu 6: Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây ?
A. dd Br2.               




B. không khí H2 ,Ni,to.   

C. dd KMnO4.      




D. dd NaOH. 

Câu 7: Oxi hóa ancol X bằng CuO, to thu được andehid đơn chức. X là:

A. Ancol no, đơn chức bậc 1
B. Ancol đơn chức bậc 2

C. Ancol đơn chức bậc 3
D. Ancol đơn chức

Câu 8: Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. Đó là 2 ancol

A. CH3OH và C2H5OH.




B. C2H5OH và C3H7OH.


C. C3H5OH và C4H7OH.



D. C3H7OH và C4H9OH.

Câu 9: Khi đun nóng butan-2-ol với H2SO4 đặc ở 170oC thì nhận được sản phẩm chính là

A. but-2-en.

B. đibutyl ete.

C. đietyl ete.

D. but-1-en.

Câu 10: Tên quốc tế của hợp chất có công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 là

A. 4-etyl pentan-2-ol.
B. 2-etyl butan-3-ol.
C. 3-etyl hexan-5-ol.
D. 3-metyl pentan-2-ol.

Câu 11: Tính chất nào không phải của benzen 
A. Tác dụng với Br2 (to, Fe). 



B. Tác dụng với HNO3 (đ) /H2SO4(đ).
C. Tác dụng với dung dịch KMnO4.      

D. Tác dụng với Cl2 (as).
Câu 12: Dãy đồng đẳng ankylbenzen có công thức chung là:
A. CnH2n-6( n≥ 6)
B. CnH2n-6( n≥3).
C. CnH2n+6( n≥3)
D. CnH2n+ 6 ( n≥ 6).

Câu 13: Cho 12 gam ancol X no, đơn chức, mạch hở phản ứng với Na dư thu được 2,24 lit khí H2 (đkc). 
Công thức phân tử của X là:

A. C3H7OH.
B. CH3OH.
C. C4H9OH
D. C2H5OH.
Câu 14: Chất nào sau đây bị oxi hóa tạo sản phẩm là andehit?

A. CH3-CHOH- CH3.

B. (CH3)3COH
C. C6H4(OH)CH3.
D. CH3-CH2-OH 

Câu 15: Đốt cháy một lượng ancol X no, đơn chức  thu được 2,24 lít khí CO2 ( đktc) và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của ancol X là:

A. C3H7OH.
B. CH3OH.
C. C2H5OH.
D. C4H9OH
Câu 16: Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

A. Brom (dd).    
B. Br2 (Fe).         C. KMnO4 (dd).  
D. Br2 (dd) hoặc KMnO4(dd).

Câu 17: Bậc của ancol là

A. bậc cacbon lớn nhất trong phân tử.

B. bậc của cacbon liên kết với nhóm -OH.

C. số nhóm chức có trong phân tử.


D. số cacbon có trong phân tử ancol.

Câu 18: Phản ứng nào sau đây không dùng để điều chế benzen ?
A. tam hợp axetilen.       



B. khử H2 của xiclohexan.            
C. khử H2, đóng vòng n-hexan.     


D. tam hợp etilen.
Câu 19: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa ?

A. Anđehit axetic.
B. Etylclorua.

C. Tinh bột.

D. Etilen.

Câu 20: Các ancol (CH3)2CHOH ; CH3CH2OH ; (CH3)3COH có bậc ancol lần lượt là

A. 1, 2, 3.

B. 1, 3, 2.


C. 2, 1, 3.

D. 2, 3, 1.

Câu 21: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương ?


A. 2.



B. 3.



C. 4.


D. 5.

Câu 22: Đốt cháy anđehit A được mol CO2 = mol H2O. A là

A. anđehit no, mạch hở, đơn chức.


B. anđehit đơn chức, no, mạch vòng.

C. anđehit đơn chức có 1 nối đôi, mạch hở.
D. anđehit no 2 chức, mạch hở.

Câu 23: CH3CHO có thể tạo thành trực tiếp từ

A. CH3COOCH=CH2.
B. C2H2.

C. C2H5OH.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 24: Giá trị pH của các axit CH3COOH, HCl, H2SO4 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là

A. H2SO4, CH3COOH, HCl.



B. CH3COOH, HCl , H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH.



D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Câu 25 Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng) :

Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là
A. CH3COOH, CH3OH.



B. C2H4, CH3COOH.

C. C2H5OH, CH3COOH.



D. CH3COOH, C2H5OH.

Câu 26:  Cho sơ đồ chuyển hoá : Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

A. CH3CH2OH và CH=CH.



B. CH3CH2OH và CH3CHO.
C. CH3CHO và CH3CH2OH.



D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.
Câu 27: 13,8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải phóng 5,04 lít H2 ở đktc, biết MA < 100. Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là   

A. CH3OH.


B. C2H5OH.

C. C3H6(OH)2.

D. C3H5(OH)3.

Câu 28: Khi đun nóng butan-2-ol với H2SO4 đặc ở 170oC thì nhận được sản phẩm chính là

A. but-2-en.

B. đibutyl ete.

C. đietyl ete.

D. but-1-en.

Câu 29: Cho sơ đồ chuyển hóa : But-1-en  
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Tên của E là

A. propen.


B. đibutyl ete.

C. but-2-en.

D. isobutilen.
Câu 30: Có bao nhiêu ankan đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?

A. 3 đồng phân 

B. 4 đồng phân 

C. 5 đồng phân D. 6 đồng phân

Câu 31: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33% . Công thức phân tử của Y là :


A. C2H6 


B. C3H8


C. C4H10

D. C5H12
Câu 31: C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp ?

A. 2.



B. 3.



C. 4.


D. 5.

 ĐỀ SỐ 2

1. Phản ứng nào dưới đây làm thay đổi cấu tạo của nhân thơm ?
A. toluen + Cl2 
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B. benzen + Cl2 
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C.  stiren + Br2 (
    


D. toluen + KMnO4 + H2SO4 (
2. Cho 1,06 g hỗn hợp hai ancol đơn chức, hở  là đồng đẳng liên tiếp tác dụng hết với Na thu đuợc 224 ml H2 (đktc). CTPT của hai ancol là


A. CH3OH và C2H5OH. 



B. C2H5OH và C3H7OH.



C. C3H5OH và C4H7OH.


D. C4H9OH và C5H10OH.

3. Trung hòa hoàn toàn 20,9 gam hỗn hợp phenol và cresol cần 100 mL dung dịch NaOH 2M. Phần trăm khối lượng phenol trong hỗn hợp là

A. 4,7%.


B. 22,5%.
C. 25,0%.


D. 67,5%.

4. Xét dãy chuyển hóa: X 
[image: image6.wmf]2

o

+H/Ni,t

¾¾¾¾®

 ancol isobutylic. Chất X không thể là 


A. metylpropenol.
B. metylpropenal
.C. metylpropanal
.D. metylpropanoic. 

5. Số đồng phân cấu tạo mạch hở có cùng công thức phân tử C4H6 là

A. 2.
B. 3.


C. 4.


D. 5.

6. Cho các chất: etin, propin, but-1-in và but-2-in, có bao nhiêu chất khi được hiđrat hóa (xúc tác Hg2+) tạo sản phẩm là xeton ?

A. 1



B. 2

C. 3 



D. 4

7. Oxi hóa mãnh liệt olefin X bằng dung dịch KMnO4/H2SO4 thu được sản phẩm oxi hóa duy nhất là axit axetic. X là 

A. propen

B. But-1-en.

C.But-2-en.

D. Pent-2-en.
8. Biết 11,8 gam hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2 làm mất màu 88 gam Br2 trong dung dịch. Mặt khác, cũng lượng khí X (đktc) này tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3/NH3 được 48 gam kết tủa. Thành phần % về thể tích của CH4 có trong X là
A. 30%



B. 25%

C. 20,23%

D. 50% 
9. Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức tạo hỗn hợp các ete. Đốt cháy hoàn toàn một trong các ete này tạo ra 6,72 lít khí CO2 và 8,96 lít hơi H2O (đều ở đktc). Hai ancol trong hỗn hợp đầu là

A. CH3OH và C2H5OHB. CH3OH và C3H7OH.C. C2H5OH và C3H7OH. DC2H5OH và CH2=CHCH2OH

10. Để phân biệt các chất phenol và xiclohexanol nên dùng thuốc thử

A. dung dịch Br2.
B. dung dịch HCl
.C. dung dịch KMnO4.D. dung dịch K2Cr2O7.

11. Cho sơ đồ biến đổi sau X
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A. CH2=CH2. 


B. CH2=CH–CH3
.
C. CH(CH.
D. CH(CH–CH3.

12. Trong một nhà máy, người ta dùng mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol, biết hiệu suất quá trình là 70%. Để sản xuất 1 tấn ancol etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là

A. 500kg.


B. 5051kg
.
C. 6000kg
.
D. 5031kg

13. Cho 16 lít axetic = 0,8g/cm3. Thể tích axit axetic điều chế được là

A. 1500ml.




B. 1650ml
.C. 1536ml.
D. 1635ml
15. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon X, Y mạch hở, liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 25,2g H2O. X và Y  là

A. C2H6 và C3H8.

B. C3H6 và C4H8.C. C2H4 và C3H6 .

D. C4H10 và C5H12. 
16. Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức C4H8 có khả năng làm mất màu dung dịch Br2 là (không tính đồng phân hình học) A. 2.


B. 3.

C. 4.


D. 5.

17. Cho dãy chuyển hoá điều chế sau: toluen
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Z.  Chất Z là 


A. benzyl clorua.
B. m-metylphenol.C. o-cresol và p-cresol.
D. o-clotoluen và p-clotoluen.

18. Cho các chất: (1) Na, (2) CuO, (3) CH3COOH, (4) NaOH, (5) H2SO4 đặc, nguội, (6) Cu(OH)2. Dãy các chất đều có khả năng phản ứng với ancol etylic là 


A. (1), (2), (4), (6).
B. (1), (3), (4).
C. (1), (2), (3), (4). 
D. (1), (2), (3), (5
19. Một hiđrocacbon thơm X có công thức C9H12. Oxi hóa mãnh liệt X tạo axit có công thức C8H6O4. Đun nóng với brom có mặt bột sắt, X cho hai sản phẩm monobrom. X là


A. 1,2,3-trimetylbenzen.
B. p-etylmetylbenzen.


C.  m-etylmetylbenzen.


D. isopropylbenzen.

20. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp 2 ankanol liên tiếp trong dãy đồng đẳng (ở đktc), toàn bộ sản phẩm sinh ra cho vào dung dịch nước vôi dư thu được 24 gam kết tủa. Công thức 2 ankanol trên là


A. CH3OH, C2H5OH.



B. C2H5OH, C3H7OH.


C. C3H7OH, C4H9OH.


    D. C4H9OH, C5H11OH.

21. Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H10O. Số lượng các đồng phân của X có phản ứng với Na là


A. 4.


B. 5.

C. 6.





D. 7
22. Đun sôi 15,7 gam C3H7Cl với hỗn hợp KOH/C2H5OH dư, sau khi loại tạp chất và dẫn khí sinh ra qua dung dịch brom dư thấy có x gam Br2 tham gia phản ứng (hiệu suất phản ứng ban đầu là 80%). Giá trị x là

A. 25,6 gam.






B. 32 gam.




C. 16 gam
.





D. 12,8 gam

23. Chất dẻo PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ sau: 
CH4
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Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần điều chế được 8,5 kg PVC (biết khí thiên nhiên chứa 95% CH4 về thể tích) ? 


A. 50 m3.
B. 45 m3.

C. 40 m3.

D. 22,4 m3.

25. Đun nóng một hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 21,6 g nước và 72g hỗn hợp 3 ete, biết ete thu được có số mol bằng nhau và phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hai ancol có công thức phân tử là

A. CH3OH, C2H5OH.



B. C2H5OH, C3H7OH.


C. CH3OH, C3H7OH
.


D. C2H5OH, C4H9OH.

26. Phản ứng nào dưới đây đã tạo sản phẩm KHÔNG tuân đúng quy tắc Mac-côp-nhi-côp ?


A. CH3CH=CH2 + HCl ( CH3CHClCH3.
B. (CH3)2C=CH2 + HBr ( CH3CH(CH3)CH2Br.

C. CH3CH2CH=CH2 + H2O 
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 CH3CH2CH(OH)CH3.

D. (CH3)2C=CH-CH3 + HI ( (CH3)2CICH2CH3.

27. Thổi hỗn hợp gồm 0,01 mol CH4, 0,02 mol C2H4 và 0,03 mol C2H2 lần lượt đi qua bình (1) chứa dung dịch AgNO3 trong NH3 dư; bình (2) chứa dung dịch Br2 dư. Độ tăng khối lượng của các bình lần lượt là

A. 0 gam; 1,34 gam.
B. 0,78 gam; 0,56 gamC. 0,16 gam; 1,34 gam.
D. 0,78 gam,
0,16 gam.

28. Có các ancol: CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH(OH)CH3 và (CH3)3C(OH). Chất tham gia phản ứng  với HCl dễ nhất làA. CH3OH.


B. CH3CH2OH.
C. CH3CH(OH)CH3. 
D. (CH3)3C(OH).
29. Thổi 0,4 mol khí etilen qua dung dịch chứa 0,2 mol KMnO4 trong môi trường trung tính, khối lượng etylen glicol thu được là

A. 6,2 gam.

B. 12,4 gam. 


C. 18,6 gam.

D. 24,8 gam.
30. Cho isopren phản ứng với Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Số sản phẩm thuộc loại dẫn xuất đibrom thu được (không xét đồng phân hình học) là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.
31. Phương trình nào sau đây không đúng (–C6H5  là gốc phenyl) ?


A. C6H5ONa + CO2  +  H2O ( C6H5OH + NaHCO3

B. C6H5ONa + CH3COOH  ( C6H5OH +  NaCH3COO

C. C6H5OH  + CH3COOH ( C6H5OOCCH3  +  H2O.



D. C6H5OH + 3Br2  ( 2,4,6-Br3C6H2OH + 3HBr

32. Trong điều kiện thích hợp, sản phẩm chính của phản ứng nào sau đây không phải anđehit ?

A. CH3-C(CH + H2O ( 



B.  C6H5CH2OH + CuO ( 


C. CH3OH + O2  (  



D. CH4  + O2(  
33. Chỉ xét sản phẩm chính thì dãy chuyển hóa nào sau đây đúng ? 


A. C6H6  ( C6H5Cl   ( C6H5ONa (  C6H5OH  ( Ba(C6H5O)2. 

B. C6H6  (  C6H5Cl   ( o-NO2C6H4Cl  ( m-NO2C6H4OH

C. C6H6  (  C6H5NO2  ( m-NO2C6H4Cl  (  m-NO2C6H4ONa.


D. C6H6(C6H5NO2 ( o-NO2C6H4NO2 ( o-NH2C6H4NH2
34. Hợp chất thơm X có công thức phân tử C8H8O2 khi phản ứng với dung dịch NaOH thu được 2 muối. Vậy X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phù hợp với giả thiết trên ?



A. 2      


B. 3      


C. 4 


D. 5

35. Cặp chất nào sau đây khi phản ứng tạo ra phenol ?

A. C6H5Cl + NaOH 
[image: image16.wmf]t,p
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B. C6H5ONa + NaHSO4 ( 


C. C6H5OOCCH3  + KOH(  

D. C6H5ONa + NaHCO3 (
36. Cho 0,2 mol hỗn hợp khí X gồm C2H2 và C2H4 đi qua dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo 9,6 gam kết tủa. Thành phần % về khối lượng C2H2 và C2H4 trong hỗn hợp là


A.  24,52%; 75,48%.

B. 18,84%; 81,16%.




C.  14,29%; 85,71%. 

D.  12,94%; 87,06%.

37. Một hợp chất hữu cơ thơm X có công thức phân tử C8H10O. Thực hiện phản ứng tách nước từ X thu được một hiđrocacbon mà khi trùng hợp sẽ tạo polistiren (PS). Oxi hóa hữu hạn X thu được xeton. X là chất nào trong các chất sau ? (C6H5( : gốc phenyl) 

A. C6H5(CH2CH2OH.



B. C6H5(CH(OH)(CH3.


C. C6H5(CH2(O(CH3.

D. C6H5(O(CH2(CH3 

38. Nhận xét nào dưới đây về đặc điểm chung của chất hữu cơ là không đúng ?

A. Liên kết hoá học chủ yếu trong các phân tử hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị.

B. Các hợp chất hữu cơ thường khó bay hơi, bền với nhiệt và khó cháy. 

C. Phần lớn các hợp chất hữu cơ thường không tan trong nước, nhưng tan trong dung môi hữu cơ. 

D. Các phản ứng hoá học của hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau tạo ra một hỗn hợp các sản phẩm.

39. Chất X chứa C, H và O. Thành phần % khối lượng của chất X: 54,55% C; 9,09% H và và phân tử khối chất X bằng 88. Công thức phân tử của X là






A. C4H8O2.

B. C3H4O3.
C. C4H10O.




D. C5H12O. 

40. X và Y là hai đồng phân, phân tử gồm C, H, O, mỗi chất chỉ chứa một nhóm chức và đều phản ứng với xút. Lấy 12,9g hỗn hợp M của X và Y cho tác dụng vừa đủ với 75ml dung dịch NaOH nồng độ 2 mol/l. Công thức phân tử của X và Y là 

A. C3H6O2. 
B. C4H6O2.

C. C5H10O2.


D. C6H12O2. 
41. Đốt cháy hoàn toàn 10cm3 một hiđrocacbon bằng 80 cm3 oxi lấy dư, rồi ngưng tụ sản phẩm cháy thu được 65 cm3 trong đó có 25 cm3 là oxi. Biết các khí đo trong cùng điều kiện. Công thức phân tử của hiđrocacbon là


A. C4H6.  

B. C2H6.
C. C3H6.

D. C4H8.

42. Hiđrocacbon X tác dụng với Br2 trong điều kiện thích hợp thu được một dẫn xuất brom duy nhất có tỉ khối hơi đối với không khí là 5,207. Công thức cấu tạo đúng của X là


A. CH3(CH=CH(CH2(CH3.

B. CH3(CH(CH3)(CH2(CH3
C. (CH3)2C(CH3)2.


D. CH3(CH2CH2(CH=CH2.

43. Hiđro hóa hoàn toàn 14,4 gam butan-2-on cần vừa đủ bao nhiêu lít khí H2 ở điều kiện phản ứng 1 atm, 200oC. 

A. 7,762 lít.

B. 4,480 lít.

C. 3,881 lít.


D. 2,240 lít.

44. Anken X có đồng phân hình học và khi hợp nước tạo rượu có chứa 18,18% O. X là

A. but-1-en.


B. but-2-en.
C. pent-1-en.

D. pent-2-en. 

45. Số lượng đồng phân cấu tạo của xeton có công thức phân tử C5H10O là


A. 2.


B. 4.


C. 3.



D5.

46. Có các anđehit: (X) HCH=O, (Y) CH3CH=O, (Z) CH2=CH–CH=O, (T) OHC–CH2–CHO. Các chất thuộc loại anđehit mạch hở, no, đơn chức là


A. (X) và (Y).



B. (Y).
C. (Z).



D. (Z) và (T).

47. Một hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon có tỉ khối hơi so với CH4 là 1,5. Hỗn hợp X chỉ có thể là ? 

A. CH4, C4H10.





B. C2H4, C3H6.




C. C2H2, C3H4.



D. C2H6, C3H8.

48. Cho công thức chất X là C3H5Br3. Khi A tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo một hợp chất tạp chức của rượu (ancol) bậc hai và anđehit. CTCT của X là 


A. CH2Br(CH2(CHBr2.



B. CH3(CHBr(CHBr2.



C. CH3(CBr2(CH2Br


D. CH3(CH2(CBr3.

49. Khi phân hủy hoàn toàn hai hiđrocacbon X, Y ở thể khí ở điều kiện thường đều thu được C và H2 và thể tích H2 thu được đều gấp 3 lần thể tích X hoặc Y đem phân hủy. X có thể được điều chế trực tiếp từ C2H5OH, Y làm mất màu dung dịch Br2. X và Y lần lượt là


A. CH3(CH=CH2, CH2=CH(CH=CH2.B. CH3(CH3, CH3(CH=CH2.

C. CH3(CH3, CH2=CH(CH=CH2.
D. CH2=CH(CH=CH2, CH3(CH=CH2
50. Trong các ancol sau, chất nào khi bị oxi hóa bởi CuO cũng tạo xeton tương tự ancol sec-butylic ? 

A. pentan- 1-ol.
B. xiclohexanol.C. 2-metylbutan-2-ol.D. but-3-en-1-ol.

----- HẾT ----- ĐỀ 3: 
Câu 1. Cho toluen phản ứng với HNO3 đặc, xúc tác H2SO4 đặc thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ X và Y. Vậy X, Y lần lượt là:

A. p-nitrotoluen và m-nitrotoluen           B. nitrotoluen và nước

C. o-nitrotoluen và m-nitrotoluen           D. o-nitrotoluen và p-nitrotoluen

Câu 2. Ứng với CTPT C8H10 có bao nhiêu đồng phân hidrocacbon thơm ?

A. 1                        B. 4                     C. 3                         D. 2

Câu 3. Ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là:

A. CnH2n-1OH (n
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1).                        B. CnH2n+2OH (n
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1).        

C. CnH2n+1OH (n
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2).                       D. CnH2n+1OH (n
[image: image20.wmf]³

1).

Câu 4. Nhận xét nào dưới đây là đúng về phenol C6H5-OH ?

A. Phenol có tính bazơ yếu.                  B. Phenol tạo kết tủa trắng với Br2.

C. Phenol làm quỳ tím hóa đỏ.              D. Phenol không có tính axit.

Câu 5. Ancol no đơn chức mạch hở X tác dụng với CuO, đun nóng tạo thành anđehit. Vậy ancol X có bậc

A. 3                           B. 4                       C. 2                          D. 1

Câu 6: Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cho phản ứng thế kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3)

A. 4.


B. 2.



C. 1.



D. 3. 

Câu 7: Chỉ ra thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất ?

A. CH3CHO; C2H5OH ; CH3COOH.

C. C2H5OH ; CH3COOH ; CH3CHO.

B. CH3CHO ;CH3COOH ; C2H5OH. 

D. CH3COOH ; C2H5OH ; CH3CHO.

Câu 8: Cho phản ứng :   C2H2   +     H2O      
[image: image21.wmf]®

      A 

       A là chất nào dưới đây   

A. CH2=CHOH.

B. CH3CHO.

C. CH3COOH.

D. C2H5OH. 

Câu 9:  Khi đun nóng butan-2-ol với H2SO4 đặc ở 170oC thì nhận được sản phẩm chính là

A. but-2-en.

B. đibutyl ete.


C. đietyl ete.

D. but-1-en.

Câu 10: Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là

A. CH3OH  <  CH3CH2COOH  <  NH3  <  HCl.

B. C2H5Cl  <  CH3COOH   <   C2H5OH.

C. C2H5Cl  <  CH3COOCH3  <  C2H5OH  <  CH3COOH.

D. HCOOH  <  CH3OH  <  CH3COOH  <  C2H5F.

Câu 11: Cho các công thức : 
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  (2)                          
[image: image24.wmf] (3)

    Cấu tạo nào là của benzen ? 

A. (1) và (2).         
B. (1) và (3).         
C. (2) và (3).             
D. (1) ; (2) và (3). 

Câu 12: Có thể phân biệt 3 lọ mất nhãn chứa: HCOOH ; CH3COOH ; C2H5OH với hóa chất nào dưới đây ?


A. dd AgNO3/NH3.
B. NaOH.

C. Na.

D. Cu(OH)2/OH-.

Câu 13: Một hợp chất có thành phần là 40% C ; 6,7% H và 53,3% O. Hợp chất có CTĐGN là

A. C6H8O.


B. C2H4O.


C. CH2O.


D. C3H6O.


Câu 14: Có bao nhiêu ancol bậc III, có công thức phân tử C6H14O ?

A. 1.



B. 2.



C. 3.



D. 4.

Câu 15: Số đồng phân ancol tối đa ứng với CTPT C3H8Ox là

A. 4.



B. 5.



C. 6.



D. không xác định được.

Câu 16: Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol CH3OH và 0,2 mol C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140oC, khối lượng ete thu được là 

A. 12,4 gam.

B. 7 gam.


C. 9,7 gam.


D. 15,1 gam.

Câu 17: Đun nóng ancol đơn chức X với H2SO4 đặc ở 140oC thu được Y. Tỉ khối hơi của Y đối với X là 1,4375. X là

A. CH3OH.


B. C2H5OH.

C. C3H7OH.

D. C4H9OH.

Câu 18: Ancol no đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là

A. ancol bậc 2.





B. ancol bậc 3.



C. ancol bậc 1.
  




D. ancol bậc 1 và ancol bậc 2.

Câu 19: Oxi hóa 6 gam ancol no X thu được 5,8 gam anđehit. CTPT của ancol là

A. CH3CH2OH.

B. CH3CH(OH)CH3.
C. CH3CH2CH2OH.
D. Kết quả khác.

Câu 20: Đốt cháy một ancol X được 
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. Kết luận nào sau đây là đúng nhất?

A. X là ancol no, mạch hở.



B. X là ankanđiol.

C. X là ankanol đơn chức.



D. X là ancol đơn chức mạch hở.

Câu 21: Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được etanal, propan−2−on và pent−1−in ?
A. H2 (Ni, to)
B. Dung dịch Na2CO3
C. Dung dịch brom
D. Dung dịch AgNO3/NH3 dư

Câu 22: X là hỗn hợp 2 ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng, có tỷ lệ khối lượng 1:1. Đốt cháy hết X được 21,45 gam CO2 và 13,95 gam H2O. Vậy X gồm 2 ancol là

A. CH3OH và C2H5OH.



B. CH3OH và C4H9OH.


C. CH3OH và C3H7OH.



D. C2H5OH và C3H7OH.


Câu 23: Cho m gam tinh bột lên men thành C2H5OH với hiệu suất 81%, hấp thụ hết lượng CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Giá trị m là

A. 75 gam.


B. 125 gam.

C. 150 gam.

D. 225 gam.

Câu 24: Chỉ ra thứ tự tăng dần mức độ linh độ của nguyên tử H trong nhóm -OH của các hợp chất sau: phenol, etanol, nước.

A. Etanol < nước < phenol.



C. Nước < phenol < etanol.

B. Etanol < phenol < nước. 



D. Phenol < nước < etanol.

Câu 25: Từ 400 gam bezen có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam phenol. Cho biết hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 78%. 

A. 376 gam.

B. 312 gam.

C. 618 gam.

D. 320 gam.

Câu 26: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.


B. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

C. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.


D. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.

Câu 27: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C6H12O tham gia phản ứng tráng gương ?


A. 6.



B. 7.



C. 8.



D. 9.

Câu 28: Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit ?

A. 1.



B. 2.



C. 3.



D. 4.

Câu 29: Axit không no, đơn chức có một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon có công thức phù hợp là

A. CnH2n+1-2kCOOH ( n 
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 2).



B. RCOOH.

C. CnH2n-1COOH ( n 
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 2).



D. CnH2n+1COOH ( n 
[image: image28.wmf]³

 1).

Câu 30: Oxi hóa 1,76 gam một anđehit đơn chức được 2,4 gam một axit tương ứng. Anđehit đó là

A. anđehit acrylic.
B. anđehit axetic.

C. anđehit propionic.
D. anđehit fomic.

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam hỗn hợp 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp thu được 1,568 lít CO2 (đktc). CTPT của 2 anđehit là

A. CH3CHO và C2H5CHO.


B. HCHO và CH3CHO.

C. C2H5CHO và C3H7CHO.


D. Kết quả khác.

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit đơn chức cần V lít O2 ở đktc, thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị V là

A. 6,72 lít.

B. 8,96 lít.

C. 4,48 lít. 

D. 5,6 lít.

 ĐỀ SỐ 4: 

Câu 1: Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT chung của dãy là:
A. CnHn, n ≥ 2.                 



B. CnH2n+2, n ≥1 (các giá trị n đều nguyên).
C. CnH2n-2, n≥ 2.





D. Tất cả đều sai.

Câu 2. Cho toluen phản ứng với HNO3 đặc, xúc tác H2SO4 đặc thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ X và Y. Vậy X, Y lần lượt là:

A. p-nitrotoluen và m-nitrotoluen           B. nitrotoluen và nước

C. o-nitrotoluen và m-nitrotoluen           D. o-nitrotoluen và p-nitrotoluen

Câu 3: Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là:

A. 5,6 lít.
          
B. 2,8 lít.
                  C. 4,48 lít.


D. 3,92 lít.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là:

A. CH4 và C2H6.

B. C2H6 và C3H8.

C. C3H8 và C4H10.
D. C4H10 và C5H12

Câu 5: Trùng hợp eten, sản phẩm thu được có cấu tạo là:

A. (-CH2=CH2-)n .
B. (-CH2-CH2-)n .
C. (-CH=CH-)n.
D. (-CH3-CH3-)n .

Câu 6. Khi cho 28,2 gam phenol (lỏng) tác dụng với natri dư thấy thoát ra V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.                      B. 3,36.                C. 5,6.                   D. 6,72.

Câu 7: Chỉ ra thứ tự tăng dần mức độ linh độ của nguyên tử H trong nhóm -OH của các hợp chất sau: phenol, etanol, nước.

A. Etanol < nước < phenol.








C. Nước < phenol < etanol.

B. Etanol < phenol < nước. 



D. Phenol < nước < etanol


Câu 8. Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là


A. CnH2n+1OH.
B. CnH2n+1COOH.
C. CnH2n+1CHO.
D. CnH2n-1COOH

Câu 9: Cho các công thức : 
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    Cấu tạo nào là của benzen ? 


A. (1) và (2).         
B. (1) và (3).         
C. (2) và (3).             
D. (1) ; (2) và (3). 

Câu 10: Tính chất nào không phải của benzen 
A. Tác dụng với Br2 (to, Fe). 



B. Tác dụng với HNO3 (đ) /H2SO4(đ).
C. Tác dụng với dung dịch KMnO4.      

D. Tác dụng với Cl2 (as).
Câu 11:  Benzen + X 
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 etyl benzen. Vậy X là 
A. axetilen.           
B. etilen.         

C. etyl clorua.        
D. etan.
Câu 12: 1 mol Toluen +  1 mol Cl2 
[image: image33.wmf]as
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A .  A là:
A. C6H5CH2Cl.        




B.  p-ClC6H4CH3.                    
C. o-ClC6H4CH3.                     


D. B và C đều đúng.

Câu 13: Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được etanal, propan−2−on và pent−1−in ?
A. H2 (Ni, to)
B. Dung dịch Na2CO3
C. Dung dịch brom
D. Dung dịch AgNO3/NH3 dư

Câu 14: Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm metanal và etanal tác dụng với một lượng vừa dư AgNO3/NH3 thu được 108 gam Ag. Khối lượng metanal trong hỗn hợp là

A. 4,4 gam.

B. 3 gam.

C. 6 gam.

D. 8,8 gam.

Câu 15: Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là

A. CnH2n + 2O.

B. ROH.

C. CnH2n + 1OH.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 16: Đun nóng một ancol X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. Công thức tổng quát của X là (với n > 0, n nguyên)

A. CnH2n + 1OH.

B. ROH.


C. CnH2n + 2O.

D. CnH2n + 1CH2OH.

Câu 17: Tên quốc tế của hợp chất có công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 là


A. 4-etyl pentan-2-ol.
B. 2-etyl butan-3-ol.
C. 3-etyl hexan-5-ol.
D. 3-metyl pentan-2-ol.

Câu 18: Một ancol no đơn chức có %O = 50% về khối lượng. CTPT của ancol là


A. C3H7OH.

B. CH3OH.


C. C6H5CH2OH.

D. CH2=CHCH2OH. 
Câu 19: Ancol X đơn chức, no, mạch hở có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 37. Cho X tác dụng với H2SO4 đặc đun nóng đến 180oC thấy tạo thành một anken có nhánh duy nhất. X là

A. propan-2-ol.

B. butan-2-ol.

C. butan-1-ol.

D. 2-metylpropan-2-ol.

Câu 20: Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol  là


A. bậc 4.


B. bậc 1.


C. bậc 2.


D. bậc 3.

Câu 21: Ancol etylic tan tốt trong nước và có nhiệt độ sôi cao hơn hẳn so với ankan và các dẫn xuất halogen có khối lượng phân tử xấp xỉ với nó vì         

A. Trong các hợp chất trên chỉ có ancol etylic tác dụng với Na.

B. Trong các hợp chất trên chỉ có ancol etylic có liên kết hiđro với nước.

C. Trong các hợp chất trên chỉ có ancol etylic có liên kết hiđro liên phân tử. 

D. B và C đều đúng.


Câu 22: Ancol etylic có lẫn một ít nước, có thể dùng chất nào sau đây để làm khan ancol ?

A. CaO.


B. CuSO4 khan.

C. P2O5.

D. tất cả đều được.

Câu 23: Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. Đó là 2 ancol

A. CH3OH và C2H5OH.



B. C2H5OH và C3H7OH.


C. C3H5OH và C4H7OH.



D. C3H7OH và C4H9OH

Câu24. Thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch n­íc mét ancol no ®¬n chøc X víi H2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é thÝch hîp, thu ®­îc chÊt h÷u c¬ Y. TØ khèi h¬i cña Y so víi X lµ 1,4375. C«ng thøc cña X lµ

A. C2H5OH.

B. C3H7OH.         

C. CH3OH.

D. C4H9OH.

.Câu25 §èt ch¸y hoµn toµn mét ancol ®¬n chøc X thu ®­îc 4,4 gam CO2 vµ 3,6 gam H2O. NÕu cho l­îng X ë trªn t¸ch n­íc t¹o ete (h=100%) th× sè gam ete thu ®­îc lµ 

A. 3,2.       

B.1,4.         


C. 2,3.

D. 4,1.

Câu 26: Một hỗn hợp gồm etilen và axetilen có thể tích 6,72 lít (đktc). Cho hỗn hợp đó qua dung dịch brom dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng brom phản ứng là 64 gam. Phần % về thể tích etilen và axetilen lần lượt là     


A. 66%  và 34%.





B. 65,66%  và 34,34%.


C. 66,67%  và 33,33%.




    D. Kết quả khác.
Câu 27: Cho 10 lít hỗn hợp khí CH4 và C2H2 tác dụng với 10 lít H2 (Ni, to). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16 lít hỗn hợp khí (các khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất). Thể tích của CH4 và C2H2 trước phản ứng là      


A. 2 lít và 8 lít.

B. 3 lít và 7 lít.

C. 8 lít và 2 lít.

D. 2,5 lít và 7,5 lít. 
C©u 28: §èt ch¸y hoµn toµn mét ancol ®¬n chøc X thu ®­îc 4,4 gam CO2 vµ 3,6 gam H2O. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ

A. CH3OH.       
B. C2H5OH.         

C. C3H5OH.

D. C3H7OH.

Câu 29: Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH tác dụng hết với Mg thu được 3,36 lít H2 (đktc). Khối lượng CH3COOH là

A. 12 gam.


B. 9 gam.


C. 6 gam.


D. 4,6 gam.


Câu 30: Cho 2,46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là

A. 3,54 gam.

B. 4,46 gam.

C. 5,32 gam.

D. 11,26 gam.
Câu31.§un nãng mét ancol no, ®¬n chøc X víi H2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é thÝch hîp thu ®­îc chÊt h÷u c¬ Y. TØ khèi h¬i cña Y so víi X lµ 0,7. CTPT cña X lµ

       
A. C2H5OH.

B. C3H7OH.         

C. C4H9OH.

D. C5H11OH

Câu 32: C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp ?

A. 2.



B. 3.


C. 4.



D. 5
 ĐỀ SỐ 5
 1. axit axetic( etanoic) là hợp chất có công thức :


A.CH3CHO.   
B.HCHO.     
C.C2H5CHO.
D. CH3COOH . 

 2. Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là:


A.C4H8 và C5H10.
B.C2H4 và C3H6.
C.C3H6 và C4H8.
D.C5H10 và C6H12.


 3. Chất nào không tác dụng dung dịch AgNO3/NH3 trong amoniac ?


A.But-1-in
B.But-2-in
C.Propin


D.Etin

 4. Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây ?


A.dd KMnO4.      

B.không khí H2 ,Ni,to.   



C.dd Br2.               

D.dd NaOH. 

 5. Tính axit giảm dần theo thứ tự nào sau đây?


A.CH3COOH> C6H5OH> C2H5OH> H2SO4.
B.H2SO4> CH3COOH> C6H5OH> C2H5OH.


C.C2H5OH> C6H5OH> CH3COOH> H2SO4.
D.H2SO4> C6H5OH> CH3COOH> C2H5OH.

 6. Đốt cháy hoàn toàn Ankađien tạo ra CO2 và H2O. Nhận xét tỉ lệ về số mol của CO2 và H2O là:


A.Kết quả khác
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 7. Propan là chất có công thức phân tử : 


A.C5H10             
B.C3H8            C.C6H12               D.C2H6           
 8. Một ancol no có công thức thực nghiệm là (C2H5O)n. CTPT của ancol có thể là:


A.C4H10O2.
B.C6H15O3.
C.C4H10O.


D.C2H5O.






 9. Đốt cháy hoàn toàn ancol no, đơn chức mạch hở X thu được hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước có tỉ khối so với hiđro bằng 14,57. Ancol X có công thức phân tử là:


A.C3H8O. 
B.C4H10O.
C.C4H8O.

D.C2H6O.


 10. Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ C7H8O (chứa nhân thơm) vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH ?


A.4.
B.2.
C.1.

D.3.

 11. anđehit axetic( etanal) là hợp chất có công thức :


A.HCHO.    
B. CH3CHO.   
C.CH3COOH . 
D.C2H5CHO.

 12. Công thức tổng quát của anken là:


A.CnH2n (n≥2)           
B.CnH2n+2 (n≥2)         C.CnH2n-2 (n≥2)               
D.CnH2n (n≥1)                        

 13. Phenol là một hợp chất có tính .


A.bazơ yếu.
B.lưỡng tính.
C.axit yếu.
D.axit mạnh.


 14. Stỉen là hợp chất có công thức :


A.C6H5CH=CH2 .             
B.C2H5CH=CH2 .
C.ClCH=CH2 .         
D.CH3CH=CH2 .          

 15. Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic(etanol) là:


A.CnH2n O(n≥1).
B.CnH2n + 2O(n≥0).
C.CnH2n + 1OH(n≥1).
D.ROH.




 16. Để phân biệt axit propionic và axit acrylic ta dùng:


A.dung dịch Br2.
B.dung dịch NaOH.
C.dung dịch Na2CO3.

D.dung dịch C2H5OH.


 17. Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit ?


A.3.
B.1.
C.4.
D.2.





 18. axetilen( etin) là chất có công thức phân tử là:


A.C3H4 .
B.C2H4 .           
C.C2H2 .        
D.C2H6 .          

 19. Trong các chất sau : Propin, Propen, Propan , eten .Có bao chất làm mất màu nước Brom?


A.2.  
B.4. 
C.3.   
D.1.  



 20. Câu nào sau đây là đúng ?


A.Hợp chất C6H5CH2OH là phenol.
B.Hợp chất CH3CH2OH là ancol etylic.     



C.Ancol là hợp chất hữu cơ trong phân tử nhóm -OH.
D.Hợp chất C3H7OH là butanol

 21. Khi cho Phenol tác dụng với nước brom, ta thấy:


A.mất màu trắng của nước brom.                
B.tạo kết tủa xám bạc.


C.tạo kết tủa trắng.   

D.tạo kết tủa đỏ gạch.

 22. Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol no , mạch hở,đa chức(có số nguyên tư oxi bằng nhau) cần Vlít O2 (đktc) vừa đủ được 0,5 molCO2 và 0,7 mol H2O. Giá trị Vlà:A.16,25 lít.
B.14,56 lit . 
C.8,96 lit
D.11,2 lit

 23. Đốt cháy anđehit A được mol CO2 = mol H2O. A là:


A.anđehit no 2 chức, mạch hở.
B.anđehit no, mạch hở, đơn chức.





C. anđehit đơn chức có 1 nối đôi, mạch hở.
D. anđehit đơn chức, no, mạch vòng.

 24. Khối lượng của axit axetic cần để pha 500ml dung dịch 0,01M là bao nhiêu gam?


A.0,3g        
B.3g        
C.0,6g      
D.6g.

 25. Trùng hợp eten, sản phẩm thu được có cấu tạo là:


A.(-CH2=CH2-)n .
B.(-CH3-CH3-)n .
C.(-CH=CH-)n.

D.(-CH2-CH2-)n .

 26. Tính chất nào không phải của benzen:


A.Tác dụng với Cl2 (as).
                   B.Tác dụng với HNO3 (đ) /H2SO4(đ).



C.Tác dụng với Br2 (to, Fe). 
                 D.Tác dụng với dung dịch KMnO4.    

   27. Khi cho ancol B tác dụng với Na dư thì số mol H2 thu được bằng 1/2 số mol của B. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn B thì         
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. Vậy B thuộc đồng đẳng:


A..Ancol no đa chức 

B.Ancol no đơn chức


C.Ancol không no, một nối đôi, đơn chức
D.Ancol  không no đơn chức bậc 1

 28. Bậc của ancol là:


A.Số C liên kết với nhóm OH.
B.Bậc của cacbon có bậc cao nhất.


C.Bậc của cacbon liên kết với nhóm OH.
D.Số nhóm OH cùng liên kết với 1 nguyên tử cacbon.

 29. Khi đốt cháy một rượu đa chức thu được H2O và CO2 theo tỉ lệ khối lượng là 27: 44. Công thức phân tử của rượu là?A.C5H10O2               
B.C4H8O2 
C.C3H8O3  
           D.C2H6O2


 30. Để phân biệt axít CH3COOH và axít CH2=CH-COOH người ta dùng chất nào sau đây:


A.dung dịch Brom.    
B.NaOH    .
C.Na  .    
D.Na2CO3  .

 31. Một hỗn hợp X gồm hai axit cacboxilic đơn chức (A), (B) ( chỉ chứa chức axit và đồng đẳng kế tiếp). Chia X ra làm 2 phần bằng nhau :

Phần 1: Trung hòa bởi 0,5 lít dd NaOH 1M

Phần 2: tác dụng với dd AgNO3 trong dd NH3 dư cho ra 43,2g kết tủa.

Xác định công thức cấu tạo và khối lượng cùa (A), (B) trong hỗn hợp X. Cho Ag=108.


A.36g CH3COOH và 44,4g C2H5COOH.
B.18,4g HCOOH và 36g CH3COOH


C.9,2g HCOOH và 18g CH3COOH.
D.18g CH3COOH và 44,4g C2H5COOH.

32. Tính axit tăng dần theo thứ tự nào sau đây?


A.CH3COOH> C6H5OH> C2H5OH> H2SO4.
B.H2SO4> C6H5OH> CH3COOH> C2H5OH.


C.H2SO4> CH3COOH> C6H5OH> C2H5OH.
D.C2H5OH> C6H5OH> CH3COOH> H2SO4.

33. Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam ancol đơn chức X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Xác định X ?


A.C3H5OH.
B.C2H5OH.
C.C3H7OH.
D.C4H7OH.



 34. Trong các chất sau : Propin, Propen, Propan , eten .Có bao chất tác dụng  được với dung dịch AgNO3/NH3?


A.2.  
B.1.   
C.4. 

D.3.  



 35. Trung hòa hoàn toàn 3g một axit cacboxylic no đơn chức X cần vừa đủ 100ml dd NaOH 0,5M. Tên gọi của axit là gì?A.axit acrylic.
B.Axit propionic.
C. Axit axetic.
D. axit fomic.


 36. Công thức chung của dãy đồng đẳng andehit no đơn chức, mạch hở là:


A.CnH2nO(n≥0).                        
B.CnH2n-2CHO(n≥0).



C.CnH2n+1CHO(n≥0).

D.CnH2n+2O(n≥0).


 37. Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ).


A.0,456.
B.2,925.
C.0,342.
D.2,412.




 37. Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis-trans là :


A.CH3CH2CH=CHCH3
B.CH2=CH-CH2F.           C.CH3CH=CBrCH3.         D.CHCl=CHCl.

                                                                  HẾT.

                   (Cho: Na:23, C:12, O:16, H:1 , Ag:108, Br:80, Al:27,N:14,...)
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